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ÔN TẬP  TỪ LOẠI 
I. Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm
1. Danh từ:
- Danh từ là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị)
- Phân loại:
+ Danh từ chung: là tên của một loại sự vật 
Ví dụ: sách, núi, sông, áo ...
+ Danh từ riêng: là tên riêng của một sự vật. Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa.
Ví dụ: Ngọc, Alex, Hà Nội, ...
2. Động từ
- Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.
- Ví dụ:
+ Động từ chỉ hoạt động: đi, chạy, nhảy ...
+ Động từ chỉ trạng thái: vui, buồn, giận ...
3. Tính từ
- Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái, ...
- Ví dụ: ngắn, dài, gầy gò ...
II. Bài Tập
Bài 1: Cho đoạn văn sau:
Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoẳn bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn.

Em hãy tìm các động từ, tính từ, danh từ có trong đoạn văn trên rồi điền vào bảng sau:
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Bài 2: Em hãy đặt câu với mỗi loại từ vừa tìm được ở bài tập 1.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3. Viết 1 đoạn văn từ 3-5 câu miêu tả về một con vật nuôi trong nhà . Trong đó, sử dụng ít nhất 3 tính từ. Gạch chân dưới các tính từ đã được sử dụng.
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